
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Dương Thị Thanh 06-06-1970 C2666801 Việt Tiến Việt Yên Bắc Giang 3 năm
Khán hộ công 

gia đình
Lưu Mỹ Châu

Số 16, ngách 26, ngõ 410, đoạn Thủy Xa Đầu ,

đường Quan Phố, H.Tân Trúc
Tháng 4/2023

2 Văn Minh Thuận 25-07-2004 P00579781

Long 

Điền 

Đông A

Đông Hải Bạc Liêu 3 năm Công nghiệp
Công ty HH xưởng thực 

nghiệp Hoành Huy

Số 3 ngõ 491, đườngTrung Chính Nam, khu Vĩnh 

Khang, TP.Đài Nam
Tháng 4/2023

3 Hồ Như Hải 16-03-1988 C1234033 Mỹ Trạch Bố Trạch Quảng Bình 3 năm Công nghiệp Công ty HH Đường Cổ La
Số 330, đường Sân Lạc, phường Lưu Thố, TTr .

Bắc Cảng, H.Vân Lâm
Tháng 4/2023

4 Đặng Văn Cường 28-11-1989 P01591055 Hà Thanh Tứ Kỳ Hải Dương 3 năm Công nghiệp Công ty HH Đường Cổ La
Số 330, đường Sân Lạc, phường Lưu Thố, TTr .

Bắc Cảng, H.Vân Lâm
Tháng 4/2023

5 Trần Thế Sông 30-03-1995 P01571198 Phú Định Bố Trạch Quảng Bình 3 năm Công nghiệp Công ty HH Đường Cổ La
Số 330, đường Sân Lạc, phường Lưu Thố, TTr .

Bắc Cảng, H.Vân Lâm
Tháng 4/2023

6 Lê Thế Nhật 28-01-2004 P00155840 Bắc Hồng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3 năm Công nghiệp
Công ty HH công nghiệp 

điện tử Hanh Tân

Số 271, đoạn 4, đường Trường Hưng, phường 

Trường Hưng, khu Lô Trúc, TP.Đào Viên
Tháng 4/2023

7 Đậu Đình Thuật 20-02-1997 P01626376
Cẩm 

Minh
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 3 năm Công nghiệp

Công ty HH khoa kỹ Khả 

Lực Đạt

Số 3, toà B, căn A2, tầng 1, đường Khoa Vĩnh 

Hoàn, khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 4/2023

8 Hoàng Văn Thân 14-11-1980 P01787522 Tào Sơn Anh Sơn Nghệ An
2N 07T 

28N
Công nghiệp

Công ty HHCP hưng 

nghiệp Quán Nhất

Số 19, ngõ 148, đường Nghĩa Lâm, phường Nhân 

Nghĩa, khu Nhân Đức, TP.Đài Nam
Tháng 4/2023

9 Tạ Văn Nam 08-12-1998 P01417291 Đại Phú Sơn Dương
Tuyên 

Quang
3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xí nghiệp 

nhựa chất dẻo Quán Xương

Số 19, ngõ 148, đường Nghĩa Lâm, phường Nhân 

Nghĩa, khu Nhân Đức, TP.Đài Nam
Tháng 4/2023

10 Lương Trung Hiếu 23-04-1993 P00846222 Việt Hòa
TP. Hải 

Dương
Hải Dương 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP dệt Đông 

Hòa

Số 227 đường Công Nghiệp, phường Tiểu Bì, khu 

Ma Đậu, TP.Đài Nam
Tháng 4/2023

11 Đậu Đình Tân 13-02-1993 P01530699 Thọ Sơn Anh Sơn Nghệ An 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP thực 

nghiệp Chính Dụ

Số 19, phố Thái Ất 5, phường Nhất Giáp, khu 

Nhân Đức, TP.Đài Nam
Tháng 4/2023

12 Vũ Xuân Truyền 14-01-2001 P01413184
Minh 

Lãng
Vũ Thư Thái Bình 3 năm Công nghiệp

Cơ sở công nghiệp Vỹ 

Tường

Số 432/11, tầng 1, đường Trung Sơn, phường Hạ 

Nam, khu Thanh Thủy, TP.Đài Trung
Tháng 4/2023

13 Nguyễn Xuân Tài 16-09-2000 P01797294
Nghĩa 

Phương
Lục Nam Bắc Giang 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP. Đài Nam
Tháng 4/2023

14 Nguyễn Quang Hoành 19-04-1988 N2370006 Nam Cát Nam Đàn Nghệ An 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP.Đài Nam
Tháng 4/2023

Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động
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